
ỦY BAN NHÂN DÂN
   TỈNH PHÚ THỌ

Số: 19/2024/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Phú Thọ, ngày 21 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Quy định tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị

trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp; tiêu chí lựa chọn dự án, phương án sản xuất, dịch vụ của cộng 

đồng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 
giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 
18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Quốc hội về một 
số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy 
định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 
2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục 
tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ, nội dung hỗ trợ, mẫu hồ 
sơ, trình tự, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất trong thực hiện các 
hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 
2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch 

liên kết theo chuỗi giá trị trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản 
xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tiêu chí lựa chọn dự án, phương án sản xuất, dịch 
vụ của cộng đồng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
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2. Đối tượng áp dụng: Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cộng 
đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoặc có liên quan trong quản lý, tổ chức thực 
hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

Điều 2. Tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị trong các 
ngành, nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp; tiêu chí lựa chọn dự án, phương án sản xuất, dịch vụ của cộng đồng.

1. Tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị trong các ngành, 
nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

a) Dự án, kế hoạch liên kết phải xác định được kết quả về chỉ số tạo việc làm, mức 
tăng thu nhập, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương theo kế hoạch năm và 
thời điểm kết thúc dự án;

b) Đơn vị chủ trì liên kết và các đối tượng liên kết phải có hợp đồng hoặc biên bản 
hợp tác về đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, 
thu hoạch, sơ chế, chế biến, thu mua, tiêu thụ sản phẩm;

c) Đảm bảo tỷ lệ tham gia của người dân thuộc đối tượng đầu tư của chương trình 
mục tiêu quốc gia theo quy định: 

Các dự án, kế hoạch, phương án, mô hình phát triển sản xuất phải đảm bảo tối thiểu 
50% người dân tham gia dự án là đối tượng hỗ trợ của các chương trình mục tiêu quốc 
gia, trong đó ưu tiên nguồn lực hỗ trợ thực hiện dự án có trên 70% người dân tham gia 
dự án là đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu 
số, người có công với cách mạng, phụ nữ thuộc hộ nghèo; 

Ưu tiên sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ các dự án, kế hoạch, phương án, mô 
hình phát triển sản xuất thực hiện trên địa bàn 31 xã (bao gồm 26 xã khu vực III theo 
Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và 05 xã CT229 
thuộc khu vực I, II chưa đạt chuẩn nông thôn mới) và 70 thôn đặc biệt khó khăn (thôn 
không thuộc xã khu vực III) vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết 
định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

d) Dự án, kế hoạch liên kết phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế 
xã hội của tỉnh, địa phương.

2. Tiêu chí lựa chọn dự án, phương án sản xuất, dịch vụ của cộng đồng 
a) Đảm bảo tỷ lệ tham gia của người dân thuộc đối tượng đầu tư của chương trình 

mục tiêu quốc gia theo quy định: 
Các dự án, kế hoạch, phương án, mô hình (gọi chung là dự án) phát triển sản xuất 

phải đảm bảo tối thiểu 50% người dân tham gia dự án là đối tượng hỗ trợ của các 
chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó ưu tiên nguồn lực hỗ trợ thực hiện dự án có 
trên 70% người dân tham gia dự án là đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, phụ nữ thuộc hộ nghèo;

Ưu tiên sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ các dự án, kế hoạch, phương án, mô 
hình phát triển sản xuất thực hiện trên địa bàn 31 xã (bao gồm 26 xã khu vực III theo 
Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và 05 xã CT229 
thuộc khu vực I, II chưa đạt chuẩn nông thôn mới) và 70 thôn đặc biệt khó khăn (thôn 
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không thuộc xã khu vực III) vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết 
định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

b) Cộng đồng dân cư đề xuất dự án, phương án sản xuất, dịch vụ là nhóm hộ được 
Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; tổ hợp tác thành lập tự nguyện theo quy định của 
pháp luật; nhóm hộ do các tổ chức chính trị - xã hội làm đại diện; nhóm hộ do Ban phát 
triển thôn làm đại diện hoặc nhóm hộ do người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 
miền núi;

c) Tổ, nhóm cộng đồng phải có thành viên có kinh nghiệm làm kinh tế giỏi được 
Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

d) Hộ tham gia dự án, phương án sản xuất, dịch vụ phải đảm bảo các điều kiện về 
cơ sở vật chất, lao động, tư liệu sản xuất đáp ứng nội dung của dự án và cam kết đảm 
bảo phần đối ứng thực hiện dự án, phương án;

đ) Dự án, phương án sản xuất cộng đồng phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch 
phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, địa phương.

Điều 3. Tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ; Ban Dân tộc; Ủy 
ban nhân dân các huyện, thành, thị và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tổ chức 
triển khai thực hiện Quyết định đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2024;
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Quang


